
BỘ CÔNG AN
CÔNG AN TP ĐÀ NẴNG

Số:             /CATP-ANKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày        tháng       năm 2026

DANH SÁCH
Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh/Cá nhân kinh doanh dự kiến kiểm tra trong Quý IV/2026

(từ ngày 15/9/2026 đến ngày 14/12/2026)

Kính gửi: Bộ Công an (qua Cục An ninh kinh tế)

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-BCA ngày 08/01/2026 về kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của Bộ Công an, Công an thành phố Đà Nẵng báo cáo và đề xuất danh sách dự kiến kiểm tra doanh 
nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong Quý IV/2026 như sau:

S
T
T

Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 
DNKTTN/HKD/CNKD Địa chỉ Nội dung kiểm tra

Hình 
thức 

kiểm tra

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối 
hợp

Ghi chú

1. HKD Nhà nghỉ Phương Anh - Nhà 
nghỉ Phương Anh 9

384 Nguyễn Lương 
Bằng, P. Liên Chiểu TP. 
Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

2. KS Xanh - Chi nhánh Tổng Cty 
XD Điện Việt Nam

64 Hoàng Văn Thái TP. 
Đà Nẵng, TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

3.
KDL sinh thái Suối Lương - Hải 
Vân Park, Chi nhánh Công ty Cổ 
phần Danatol

Tổ 01, Hòa Hiệp Bắc TP. 
Đà Nẵng, TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số  Trực tiếp Phòng 

Cảnh sát Không
 Quý 
III/2026  
chuyển 
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96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

QLHC về 
TTXH

sang Quý 
IV/2026

4.
Khách sạn Nhật Linh ATP Galaxy 
- địa điểm KD Công ty TNHH 
Nhật Linh Đà Nẵng

89 Trần Phước Thành 
TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

5. KS Hương Sơn - Chi nhánh Cty 
TNHH Hương Sơn Kom Tum

147A Cách Mạng Tháng 
8, TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

6. Quân Cường Hotel - Công ty 
TNHH MTV Hoàng Thuận Cường

97 Trần Duy Chiến, P. 
Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

7. Khách sạn Ocean Soleil - Công ty 
TNHH THG NCG

52 Võ Nguyên Giáp, P. 
Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

8.
Khách sạn Hải Triều - Công ty 
TNHH MTV DV Hải Triều 
Tourist

18 Loseby, P. An Hải, 
TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

9. Khách sạn Adaline-Công ty CP 
Thép Việt Miền Trung

47 Võ Văn Kiệt, P. An 
Hải, TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

10. Khách sạn Danaciti - Công ty 
TNHH TMDV DL Phú Hải Long

80 Đông Kinh Nghĩa 
Thục, P. An Hải, TP. Đà 
Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  
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11. Khách sạn San Marino - Công ty 
CPTM và DL 72

161-165 Võ Văn Kiệt, P. 
An Hải, TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

12. Khách sạn Pavilion - Cty CP 
TMDL Đông Phương

35 Võ Văn Kiệt, P. An 
Hải, TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

13. Khách sạn Sun View-Công ty CP 
Đầu tư 84

88 Loseby, P. An Hải, TP 
Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

14. Khách sạn Đảo Ngọc- Công 
tyTNHH TMDV Đảo Ngọc Beach

Khu A2.3, Hoàng Sa, P. 
Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

15. Sơn Trà Resort & Spa-Công ty CP 
Sơn Tra

Khu Bãi Con, Hoàng Sa, 
Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

16. Khách sạn Anfada-Công ty TNHH 
MTV TMDV Kachiusa

171 Nguyễn Văn Thoại, 
P. An Hải, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

17. Khách sạn Fivitel-Công ty TNHH 
MTV TMDV Anandi

388 Trần Hưng Đạo, P. 
An Hải, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

18. Khách sạn WHITE SAND-Công 
ty TNHH MTV Thanh Thành An

89-91 Võ Văn Kiệt, P. 
An Hải, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  
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19. Công ty TNHH KS Phúc Thảo 
(Khách sạn Vườn Hoa Hồng)

Số 23 Nguyễn Hiền, P. 
Hội An Tây, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

20.
Khách sạn Ahoy Hội An Boutique 
Resort & Spa - Cty TNHH Du lịch 
Hải Huy

300/8 đường Cửa Đại, P. 
Hội An Đông, TP Đà 
Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

21.
Công ty TNHH Victoria Hội An 
(Khu nghỉ dưỡng biển & Spa 
Victoria Hội An)

Đường Âu Cơ, P. Hội An 
Đông, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

22. Công ty TNHH DVDL Hải Yến 
(Khách sạn Hải Yến)

Số 568 Cửa Đại, P. Hội 
An Đông, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

23. Khách sạn Hải Dương- Hộ kinh 
doanh Đinh Thị Hồng Phượng

Xã Thạnh Mỹ, TP Đà 
Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

24.
Ancient Town Hotel -CN Cty 
TNHH Đường Bờ Biển thuộc Cty 
TNHH Đường Bờ Biển

129 Trần Hưng Đạo, P. 
Hội An, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

25. Công ty cổ phần Hanvik (Khách 
sạn Sen Villa)

đường Trần Nhân Tông, 
P. Hội An Đông, TP Đà 
Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

26. Công ty TNHH DVDL và đầu tư 
An Lộc (Khách sạn Hoàng Trinh)

Số 45 Lê Quý Đôn, P. 
Hội An, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  
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27.
Công ty CP du lịch Minh An Hội 
An (Hội An Shining riverside Hoi 
An Boutique & Spa)

Tổ 10, Khối Thanh Nam, 
P. Hội An Đông, TP Đà 
Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

28. Công ty Cổ phần Song Phương 
Thiên Phước

Số 21 La Hối, P. Hội An, 
TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

29.
Công ty TNHH khách sạn du lịch 
RiverPark Hội An (Khách sạn 
Anantara Hoi An Resort)

Số 01 Phạm Hồng Thái, 
P. Hội An, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

30.
Khách sạn Sen Village Hoi An - 
Công ty CP Du lịch Dịch vụ Minh 
Thảo

Số 488 Cửa Đại, P. Hội 
An Đông, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

31.
Le Pavillon Hoi An Luxury Hotel 
& Spa - ĐĐKD Cty CP Đầu tư Đỗ 
Gia

Khối Thanh Nam, P. Hội 
An Đông, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

32.
ĐĐKD Le Pavillon Hoi An 
Gallery Hotel & Spa- Cty CP Tập 
đoàn đầu tư Đỗ Gia Việt Nam

288 Nguyễn Duy Hiệu, 
P. Hội An Đông, TP Đà 
Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

33.
Công ty Cổ phần Người Hội An 
(Khách sạn Mulberry Collection 
Silk Eco)

Số 30 Đào Duy Từ, P. 
Hội An, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  
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34. Công ty Cổ phần Khách sạn Vạn 
Lợi (Khách sạn Vạn Lợi)

Số 54 Nguyễn Tri 
Phương, P. Hội An, TP 
Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

35. DNTN khách sạn Thanh Bình 
(Khách sạn Thanh Bình 3)

Số 98 Bà Triệu, P. Hội 
An, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

36. Công ty CP KDL Sinh Thái Hang 
Gợp

Thôn A Sờ, xã Bến Hiên, 
TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

37. Cty CP ĐTTM và DL Hoa Sen - 
Lantern boutique Hoi An

330 Cửa Đại, P. Hội An 
Đông, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

38. Công ty Cổ phần Lụa Hội An (ks 
Mulberry Collection Silk Village

Số 41 Phạm Văn Đồng, 
P. Hội An Tây, TP Đà 
Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

39.
Công ty CP Tơ lụa Quảng Nam 
(KS Mulberry Collection Silk 
Village)

Số 28 Nguyễn Tất 
Thành, P. Hội An Tây, 
TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

40.
CN Công ty cổ phần 
DLDV&ĐTXD Hội An - Boutique 
Hoi An Resort

Số 34 Lạc Long Quân, P. 
Hội An Tây, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  
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41.
Công ty CP TM&DV Bảo Lâm 
Phương Chi nhánh Hội An (KS 
Belle Maison Hadana Hội An)

Số 538 Của Đại, P. Hội 
An, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

42. Công ty TNHH Ánh Dương Hội 
An (Khách sạn Ánh Dương)

Số 02 Phan Đình Phùng, 
P. Hội An Đông, TP Đà 
Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

43. Công ty TNHH dịch vụ du lịch 
Bình Ngọc

Số 14 Lương Như Bích, 
P. Hội An, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

44.
Công ty TNHH đầu tư Hừng Đông 
(Hoi An Aurora Riverside Hotel & 
Spa)

Số 242 Cửa Đại, P. Hội 
An Đông, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

45.
Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ khách sạn Phước Hiếu (Khách 
sạn Bed Station)

Số 397 Cửa Đại, P. Hội 
An Đông, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

46.
Công ty TNHH đầu tư Huy Phát - 
Little Hoi An. A Boutique Hotel & 
Spa.

Số 02 Thoại Ngọc Hầu, 
P. Hội An, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

47. Công ty TNHH một thành viên 
ECO Hội An

316 Hùng Vương, P. Hội 
An Tây, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  
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48.
Công ty cổ phần du lịch và khách 
sạn Thanh Lịch (La Siesta Resort 
Hội An & Spa)

Số 132 Hùng Vưng, P. 
Hội An Tây, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

49.
Cty TNHH DVDL Minh Phan - 
Khu nghỉ dưỡng và Spa Mỹ Sơn 
Heritage

Thôn Mỹ Sơn, Xã Thu 
Bồn, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

50. DNTN khách sạn Thanh Bình 
(Khách sạn Thanh Bình Riverside)

Số 06 Nguyễn Du, P. Hội 
An Đông, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

51.
Công ty CPĐT du lịch Hùng 
Cường (KDL sinh thái nghỉ dưỡng 
Hồ Phú Ninh)

Thôn Trung Đàn, xã Phú 
Ninh, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

52. Công ty TNHH DLDV Phước 
Nguyên (Khách sạn Nhà Cổ)

Số 9/1 Trần Quốc Toản, 
P. Hội An Đông, TP Đà 
Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

53.
Công ty TNHH MTV SCS Hội An 
(Khách sạn Bầu Trời Xanh - Hội 
An Botanic Boutique Hotel & Spa)

Số 08 Trần Quốc Toản, 
P. Hội An Đông, TP Đà 
Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

54.
Công ty TNHH đầu tư khách sạn 
Toàn Cầu (Hoi An Central 
Boutique Hotel & Spa)

Số 91 Hùng Vương, P. 
Hội An, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  
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55.
Công ty TNHH MTV Hà An 
Vitours (Khu nghỉ dưỡng Koi 
Resort & Spa Hội An)

đường Âu Cơ, Cẩm 
Thanh, Hội An

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

56.
Công ty TNHH du lịch Giang 
Phong (Khách sạn Lantana 
Riverside)

Số 52 Huyền Trân Công 
Chúa, P. Hội An Đông, 
TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

57. Công ty TNHH My Ngọc (Khách 
sạn Hội An Eco Lodge & Spa)

ĐX20, thôn Thanh Nhứt, 
P. Hội An Đông, TP Đà 
Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

58. Công ty TNHH Sol An Bàng 
(BTDL Sol An Bàng)

Số 72 Nguyễn Phan 
Vinh, P. Hội An Tây, TP 
Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

59. Công ty TNHH Khách sạn 
Rosemary

Số 138 Nguyễn Duy 
Hiệu, P. Hội An Đông, 
TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

60.
Công ty TNHH đầu tư Vạn Toàn 
Phát (Little Riverside. A Luxury 
Hotel & Spa)

Sô 134 Huyền Trân Công 
Chúa, P. Hội An, TP Đà 
Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

61. Công ty TNHH Khách Sạn Hoài 
Niệm Hội An Và Spa

Số 103 Hùng Vương, P. 
Hội An, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  
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62. Khách sạn Serene Nature Hotel & 
Spa - Công ty CP Sóc Mập

Thôn Thanh Nhì, P. Hội 
An Đông, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

63. Công ty TNHH Khách Sạn Ha
Tổ 1, khối phước Trạch, 
P. Hội An Đông, TP Đà 
Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

64. Công ty TNHH du lịch và khách 
sạn Kim An

461-463 Hai Bà Trưng, 
P. Hội An Tây, TP Đà 
Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

65. Công ty TNHH Phước Minh -ks 
Phước Minh

41 Hồ Chí Minh, xã 
Khâm Đức, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

66. Công ty TNHH Khách sạn Dương 
Yên

Số 07 lê Đình Thám, P. 
Hội An Đông, TP Đà 
Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

67. Địa điểm KD-Son Hoi An- Cty 
TNHH DV- KS Sơn Trang

114/4/ Đào Duy Từ, P. 
Hội An, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

68.
Mad Monkey Hoian- Địa điểm 
kinh doah Cty Mad Monkey Việt 
nam

250 Cửa Đại, P. Hội An 
Đông, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  
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69. Cty TNHH du lịch và khách sạn 
Hội An Delicacy

116 Hùng Vương, P. Hội 
An Tây, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

70.
Công ty TNHH Nam Thái Hội An 
(Khách Hoàng Gia Ven Sông Hội 
An)

Số 40 Nguyễn Du, P. Hội 
An, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

71.
Địa điểm kinh doanh - Cty TNHH 
DVDL Minh Phan (Khách sạn Mỹ 
Sơn Boutique Hotel &Spa)

11A-11B Trần Khát 
Chân, P. Hội An Đông, 
TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

72.
Khác sạn Cozy An Boutique Hotel 
Hoi An - Cty THNH Đầu tư Huy 
Quân

128 Trần Quang Khải, P. 
Hội An Đông, TP Đà 
Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

73. Khách sạn Lê Dung - Công ty CP 
Dịch vụ Khách sạn Lê Dung

32 Trần Phú, P. Bàn 
Thạch, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

74.
Khách sạn Little Residence - 
ĐĐKD Cty TNHH đầu tư Vạn 
Toàn Phát

35 Đào Duy Từ, P. Hội 
An, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

75.

Khách sạn Little Gem.An-Eco 
Friendly Boutique Hotel & Spa-
Cty CP Khách sạn Ngọc Cát 
Tường

Tổ 5, Thanh Nam, P. Hội 
An Đông, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  
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76.
KS Anthenia Boutique Hotel &Spa 
- DĐKD - Cty TNHH Home By 
Jimmy

Khối Tân Thành, P. Hội 
An Tây, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

77.

Khách sạn Nesta Hội An Resort và 
Spa - Chi nhánh Hội An - Cty CP 
Quản lý Khách sạn Nesta Việt 
Nam

87 Cửa Đại, P. Hội An 
Đông, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

78. Khách sạn Rêu - Công ty TNHH 
Đầu tư Minh Long Hội An

128/9 Lý Thái Tổ, P. Hội 
An Đông, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

79. HKD Hoàng Minh Nguyên Thôn Nam Yên, phường 
Hải Vân

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

80. Công ty Suối khoáng nóng núi 
Thần Tài - CTCP DHC Suối Đôi

Quốc lộ 14G, thôn Phú 
Túc, Xã Hoà Vang

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

81. CT CP dịch vụ Cáp Treo Bà Nà Thôn AN Sơn, xã Bà Nà

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

82. KS Thái Dương - Cty TNHH An 
Hưng 42-46 Đào Duy Anh

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  
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83. KS Trường Châu - Cty TNHH 
KWAT 37-39 Đào Duy Anh

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

84. KS Vĩnh Trung Plaza – CTCP Đức 
Mạnh 255-257 Hùng Vương

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

85. Khách sạn AVENIS – Công ty 
TNHH TM&KD Đại Thắng

1691 Nguyễn Tất Thành, 
Thanh Khê

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

86. Khách sạn Gold Boutique - Cty 
TNHH TM&DV Trường Hiếu 1357 Nguyễn Tất Thành

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

87. Khách sạn Đại Long - Cty TNHH 
TMDV Long Vân

190-192-194 Hà Huy 
Tập

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

88. Khách sạn LYCHEE - CTY 
TNHH ĐÀM HƯNG LINH

435 - 437 Nguyễn Tất 
Thành

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  
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89.

Khách sạn The ALCOVE DA 
NANG Bay BOUTIQUE Hotel - 
CTY TNHH THE ALCOVE 
LIBRARY HOTEL - CN ĐÀ 
NẴNG

10 - 12 Tôn Thất Đạm

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

90.
Địa điểm kinh doanh - LAM 
Apartment và Hotel - CT TNHH 
MTV Linh Minh An Đà Nẵng

115 - 117 Đỗ Thúc Tịnh

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

91.
Nhà Khách CF15 Chi nhánh Đà 
Nẵng - Công ty TNHH MTV Cà 
Phê 15

761 Nguyễn Hữu Thọ

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

92.
Resort The Ocean Villas - Công ty 
TNHH KDL biển Vinacapital Đà 
Nẵng

KDL biển VinaCapital 
Đà Nẵng, đường Trường 
Sa,

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

93. Công ty cổ phần thương mại 
Nguyễn Kim Đà Nẵng

Số 46 Điện Biên Phủ, 
phường Thanh Khê,

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

94.
Khách sạn của tôi (My hotel) - 
Công ty CP Căn hộ khách sạn của 
tôi

34 Trần Văn Thành, P. 
Ngũ Hành Sơn, TP. Đà 
Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

95. Nhà Nghỉ Tuấn Thọ - Công ty 
TNHH TMDV Tuấn Thọ

Số 400 đường Lê Văn 
Hiến, P. Ngũ Hành Sơn, 
TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  
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96. Thần Tài Hotel - Công Ty TNHH 
Dương Quang Travel

Lô 19 Võ Nguyên Giáp, 
P. Ngũ Hành Sơn, TP. 
Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

97. Khách sạn Phúc Lợi 2 - Công ty 
TNHH Vượng Thành Phúc

Lô 33 Võ Nguyên Giáp, 
P. Ngũ Hành Sơn, TP Đà 
Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

98. Khách sạn V - Hotel thuộc Công ty 
TNHH TM & DV Nhứt Võ

510 Võ Nguyên Giáp, P. 
Ngũ Hành Sơn, TP. Đà 
Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

99. Khách sạn Titan - Công ty Cổ 
phần Khang Hà Gia

102 - 104 Hồ Xuân 
Hương, P. Ngũ Hành 
Sơn, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

100.
Khách sạn Hòa Bình – Công ty 
TNHH TM Hải Hòa Bình – Đà 
Nẵng

Lô 455, 456 Trần Quốc 
Hoàn, P. Ngũ Hành Sơn, 
TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

101. Khách sạn An Đức - Công ty 
TNHH TM&DV An An Đức

117 Minh Mạng, P. Ngũ 
Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  
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102.
Khách sạn An Dương & 
Apartment - Công ty TNHH MTV 
địa ốc An Dương

Số 59, 61, 63 đường 
Nguyễn Xiển, P. Ngũ 
Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

103.
Khu Resort Sandy Beach - Công ty 
cổ phần du lịch Bến Thành Non 
Nước

Số 21 đường Trường Sa, 
P. Ngũ Hành Sơn, TP Đà 
Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

104.
Khu nghỉ dưỡng và biệt thự cao 
cấp ven biển - Công ty TNHH 
Khách sạn và biệt thự Nam Phát

Đường Trường Sa, P. 
Ngũ Hành Sơn, TP Đà 
Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

105. Khách sạn Ritzy Boutique - Công 
ty TNHH Topgo Vina

23-25 Lê Quang Đạo, P. 
Ngũ Hành Sơn, TP. Đà 
Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

106. Khách sạn Amunra Ocean Hotel - 
Công ty TNHH Amun-ra

Số 06 đường An Thượng 
30, P. Ngũ Hành Sơn, 
TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

107.
Khách sạn Golden Lotus Grand - 
Công ty cổ phần dịch vụ và du lịch 
Phước An

86 Lê Quang Đạo, P. 
Ngũ Hành Sơn, TP. Đà 
Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

108.
Khách sạn Zen Lotus Hotel 
Apartment - Công ty TM&DV Zen 
Lotus

Số 240 - 242 Trần Bạch 
Đằng, P. Ngũ Hành Sơn, 
TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  
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109.
Khách sạn Royal Lotus - Công ty 
Cổ phần Du lịch và thương mại 
Hoa Phượng

Số 120A Nguyễn Văn 
Thoại, P. Ngũ Hành Sơn, 
TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

110.
Hummer Hotel and Apartment - 
Địa điểm kinh doanh trực thuộc 
Công ty TNHH MYA Đà Nẵng

Lô E7 đường An Thượng 
29, P. Ngũ Hành Sơn, 
TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

111. Khách sạn Royal Charm - Công ty 
TNHH du lịch Dreamy Stay

Lô 46 Trần Bạch Đằng, 
P. Ngũ Hành Sơn, TP. 
Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

112.
Golden Line Hotel - Công ty 
TNHH MTV Phát Triển Du Lịch 
Ngọc Ánh

Số 63, 65, 67 Đỗ Bí, P. 
Ngũ Hành Sơn, TP Đà 
Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

113. Khách sạn Minh Hạnh – HKD 
Khách sạn Minh Hạnh

Lô 16 Khu B4.3 đường 
Võ Nguyên Giáp, P. Ngũ 
Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

114. Công ty cổ phần Than Điện Nông 
Sơn- TKV

Mỏ Than Nông Sơn, Quế 
Trung, Nông Sơn

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

115. Công ty cổ phần kho vận Liên 
Chiểu Xanh

179 Nguyễn Phước 
Nguyên, phường An Khê

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

116. Công ty TNHH Vàng Phước Sơn Xã Phước Đức, TP Đà 
Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  
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117. Địa điểm kinh doanh số 1 - Công 
ty XD Đông Dương

Tổ 1, thôn Hiền Lộc xã 
Đồng Dương

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

118.
Địa điểm kinh doanh - Công ty CP 
đầu tư xây dựng thương mại Tân 
Hoàng Long

thôn 5, xã Phước Hiệp, 
thành phố Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

119. Công ty TNHH Ngọc Lĩnh Bãi Mồ Côi, Xã Phước 
Hiệp, T.P Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

120. Công ty cổ phần khoáng sản SSG Thôn 4, Xã Phước Hiệp, 
TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

121. Công ty TNHH Nam Mai Thôn 4, Xã Phước Hiệp, 
TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

122. Công ty TNHH MTV Hữu Minh 
Quảng Nam

Bãi Quế, Xã Phước Hiệp, 
TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

123. Công ty TNHH TM & DV Lý 
Châu Giang

Thôn 6, Phước Thành, 
Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

124. Công ty TNHH Phước Minh Thôn 1, Phước Thành, 
Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  
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125. Công ty TNHH Nghĩa Sơn Thôn 1, Phước Thành, 
Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

126. Công Ty TNHH Phước Hưng Xã Phước Năng, T.P Đà 
Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

127. Địa điểm kinh doanh Công ty 
TNHH Hậu Trường Sơn

G234, Thôn 1, Phước 
Thành, Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

128. Công ty TNHH Phú Hương Thôn Trà Huỳnh, Phước 
Trà, Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

129. CTCP Đầu tư và XD Đại Hồng 
Phúc

Mỏ đá AHu, A Tiêng, 
Tây Giang

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

130. Địa điểm kinh doanh - Công ty Cổ 
phần Xây dựng 26

Thuỷ điện A Vương 5, 
Thôn Axanh Gố, xã 
Đông Giang, TP. Đà 
Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

131.

Địa điểm kinh doanh Lô 15, 15a, 
16, 16a, Khoảnh 5, Tiểu khu 10 - 
Công ty CP ĐT và XD thanh niên 
xung phong Đà Nẵng

Thôn Ahu, Tây Giang, 
Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  
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132.
TBA 110KV Đông Giang, Địa 
điểm kinh doanh CT CP Tập đoàn 
Sông Hàn

TBA 110KV Đông 
Giang, Km448+580T 
đường Hồ Chí Minh, 
thôn Prao, Đông Giang, 
ĐN

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

133. Công ty Cổ phần Đá Trà My thôn 1,xã Trà Tân, TP Đà 
Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

134. Công ty TNHH khai thác khoáng 
sản Dương Lâm

thôn Dương Lâm, xã Trà 
My, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

135. Công ty Cổ phần xây dựng Toàn 
Tiến xã Trà Tân, Tp Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

136. Công ty Cổ phần phát triển năng 
lượng Trà Leng

thôn 4, xã Trà Leng, TP 
Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

137. Công ty TNHH MTV Xây dựng 
An Xuân Phát

thôn 4, xã Trà Tập, TP 
Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

138. Công ty Cổ phần Đầu tư Kongo xã Phú Ninh, TP Đà 
Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

139. Công ty Cổ phần đầu tư Cotriha thôn 1, xã Trà Leng, TP 
Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  
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140. Công ty TNHH Hội Tín xã Trà Tập, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

141. HKD Quảng Cáo Thiên Minh 236 Hoàng Diệu, Hải 
Châu

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

142. Công ty TNHH Huỳnh Anh Khoa 135 Lê Đình Dương, Hải 
Châu

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

143. Công ty TNHH DVTM Sao Kim 
Ngân

65 Yên Bái, Phước Ninh, 
Hải Châu

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

144. DNTN Khắc dấu Như Hảo 27 Trần Bình Trọng, 
Phước Ninh, Hải Châu

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

145. Công ty TNHH khắc dấu và 
Quảng cáo Huỳnh Phương

137 Hoàng Diệu, Phước 
Ninh, Hải Châu

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

146. Công ty TNHH TM và KT Tâm 
Tín

11B Trung Nghĩa 5, Hòa 
Minh, Liên Chiểu

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

147. HKD Sao Việt 280B Điện Biên Phủ, 
Thanh Khê

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  



22

148. Công ty TNHH Hoàn Hảo 64 Trần Tống, Thạc 
Gián, Thanh Khê

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

149. Hộ kinh doanh khắc dấu Đà Nãng k145/46 Bế Văn Đàn

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

150. Công ty TNHH Phan La Phan Lô 24 Lê Văn Hiến, Ngũ 
Hành Sơn

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

151. Công ty TNHH MTV mỹ thuật 
khắc dấu quảng cáo Trình Anh

1155 Ngô Quyền, An Hải 
Đông, Sơn Trà

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

152. Công ty TNHH khắc dấu Hoàn 
Hảo

110 Phan Châu Trinh, 
Phường Tam Kỳ, Tp Đà 
Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

153.
Cửa hàng Dược liệu Sâm VN 
thuộc HKD Cửa hàng Dược liệu 
Sâm Việt Nam

123 Nguyễn Thị Thập, 
Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

154. Công ty TNHH TM và DV QC 
Thanh Hào

157 Hoàng Diệu, Hải 
Châu

Chấp hành các điều kiện về 
ANTT theo Nghị số 
96/2016, sửa đổi, bổ sung 
năm 2023 và năm 2026

 Trực tiếp

Phòng 
Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH

Không  

155. Công ty TNHH Toyota Okayama 
Đà Nẵng

09 Phạm Hùng, Hòa 
Xuân, Đà Nẵng

Tình hình cư trú, hoạt động 
của NNN tại doanh nghiệp, 
chấp hành pháp luật của 
doanh nghiệp trong sử 
dụng lao động NNN

Trực tiếp Phòng 
QLXNC Không

Quý 
III/2026 
chuyển 
sang Quý 
IV/2026
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156. Công ty TNHH Khoa Học Kỹ 
Thuật Tường Hựu

Lô Q đường số 6, 7 KCN 
Hòa Khánh, Liên Chiểu, 
Đà Nẵng

Tình hình cư trú, hoạt động 
của NNN tại doanh nghiệp, 
chấp hành pháp luật của 
doanh nghiệp trong sử 
dụng lao động NNN

Trực tiếp Phòng 
QLXNC Không

Quý 
III/2026 
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

157. Công ty CP Mynavi Techtus Việt 
Nam

49A Phan Bội Châu, P. 
Hải Châu, Đà Nẵng

Tình hình cư trú, hoạt động 
của NNN tại doanh nghiệp, 
chấp hành pháp luật của 
doanh nghiệp trong sử 
dụng lao động NNN

Trực tiếp Phòng 
QLXNC Không

Quý 
III/2026 
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

158. Công ty TNHH Noritake Kougado 41 Thân Cảnh Phúc, 
P.Hòa Cường, Đà Nẵng

Tình hình cư trú, hoạt động 
của NNN tại doanh nghiệp, 
chấp hành pháp luật của 
doanh nghiệp trong sử 
dụng lao động NNN

Trực tiếp Phòng 
QLXNC Không

Quý 
III/2026 
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

159. Công ty cổ phần Uhome Việt Nhật 773 Ngo Quyền, An Hải, 
Đà Nẵng

Tình hình cư trú, hoạt động 
của NNN tại doanh nghiệp, 
chấp hành pháp luật của 
doanh nghiệp trong sử 
dụng lao động NNN

Trực tiếp Phòng 
QLXNC Không

Quý 
III/2026 
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

160. Công ty TNHH Pongdang Shabu 18-20 Lê Quý Đôn, Hoà 
Cường, Đà Nẵng

Tình hình cư trú, hoạt động 
của NNN tại doanh nghiệp, 
chấp hành pháp luật của 
doanh nghiệp trong sử 
dụng lao động NNN

Trực tiếp Phòng 
QLXNC Không

Quý 
III/2026 
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

161. Công ty TNHH Keen Creative 
Marketing

K520/1 Núi Thành, Hoà 
Cường, Đà Nẵng

Tình hình cư trú, hoạt động 
của NNN tại doanh nghiệp, 
chấp hành pháp luật của 
doanh nghiệp trong sử 
dụng lao động NNN

Trực tiếp Phòng 
QLXNC Không

Quý 
III/2026 
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

162. Công ty TNHH AMARE 17 Thái Phiên, Hải Châu, 
Đà Nẵng

Tình hình cư trú, hoạt động 
của NNN tại doanh nghiệp, Trực tiếp Phòng 

QLXNC Không Quý 
III/2026 
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chấp hành pháp luật của 
doanh nghiệp trong sử 
dụng lao động NNN

chuyển 
sang Quý 
IV/2026

163. Công ty TNHH Xoài Táo C02-03 Phạm Văn Đồng, 
An Hải, Đà Năng

Tình hình cư trú, hoạt động 
của NNN tại doanh nghiệp, 
chấp hành pháp luật của 
doanh nghiệp trong sử 
dụng lao động NNN

Trực tiếp Phòng 
QLXNC Không

Quý 
III/2026 
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

164. Công ty TNHH Cát Việt Rồng 333 Chương Dương, Ngũ 
Hành Sơn, Đà Nẵng

Tình hình cư trú, hoạt động 
của NNN tại doanh nghiệp, 
chấp hành pháp luật của 
doanh nghiệp trong sử 
dụng lao động NNN

Trực tiếp Phòng 
QLXNC Không

Quý 
III/2026 
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

165. Công ty TNHH tập đoàn Công 
nghiệp Trường Hải

KCN Cơ khí ô tô Chu 
Lai Trường Hải, Núi 
Thành

Tình hình cư trú, hoạt động 
của NNN tại doanh nghiệp, 
chấp hành pháp luật của 
doanh nghiệp trong sử 
dụng lao động NNN

Trực tiếp Phòng 
QLXNC

CAX 
Núi 
Thành

 

166. Công ty TNHH Thaco Auto
KCN Cơ khí ô tô Chu 
Lai Trường Hải, Núi 
Thành

Tình hình cư trú, hoạt động 
của NNN tại doanh nghiệp, 
chấp hành pháp luật của 
doanh nghiệp trong sử 
dụng lao động NNN

Trực tiếp Phòng 
QLXNC

CAX 
Núi 
Thành

 

167. Công ty TNHH Aman Việt Nam KCN Tam Thăng, Bàn 
Thạch

Tình hình cư trú, hoạt động 
của NNN tại doanh nghiệp, 
chấp hành pháp luật của 
doanh nghiệp trong sử 
dụng lao động NNN

Trực tiếp Phòng 
QLXNC

CAP 
Bàn 
Thạch

 

168. Trường Song ngữ quốc tế Quảng Đường Phạm Đình Hồ, Tình hình cư trú, hoạt động Trực tiếp Phòng CAX  
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Nam Academy Quảng Phú của NNN tại doanh nghiệp, 

chấp hành pháp luật của 
doanh nghiệp trong sử 
dụng lao động NNN

QLXNC Quảng 
Phú

169. Công ty TNHH Panko Tam Thăng KCN Tam Thăng, Bàn 
Thạch

Tình hình cư trú, hoạt động 
của NNN tại doanh nghiệp, 
chấp hành pháp luật của 
doanh nghiệp trong sử 
dụng lao động NNN

Trực tiếp Phòng 
QLXNC

CAP 
Bàn 
Thạch

 

170. Công ty TNHH CTR Vina KCN Tam Thăng, Bàn 
Thạch

Tình hình cư trú, hoạt động 
của NNN tại doanh nghiệp, 
chấp hành pháp luật của 
doanh nghiệp trong sử 
dụng lao động NNN

Trực tiếp Phòng 
QLXNC

CAP 
Bàn 
Thạch

 

171. Công ty TNHH CCI Việt Nam KCN Bắc Chu Lai, Núi 
Thành

Tình hình cư trú, hoạt động 
của NNN tại doanh nghiệp, 
chấp hành pháp luật của 
doanh nghiệp trong sử 
dụng lao động NNN

Trực tiếp Phòng 
QLXNC

CAX 
Núi 
Thành

 

172. Công ty TNHH MTV kính Ức 
Thịnh Việt Nam

KCN Bắc Chu Lai, Núi 
Thành

Tình hình cư trú, hoạt động 
của NNN tại doanh nghiệp, 
chấp hành pháp luật của 
doanh nghiệp trong sử 
dụng lao động NNN

Trực tiếp Phòng 
QLXNC

CAX 
Núi 
Thành

 

173. Công ty TNHH Standard Track KCN Tam Thăng, Bàn Tình hình cư trú, hoạt động Trực tiếp Phòng CAP  
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Việt Nam Thạch của NNN tại doanh nghiệp, 

chấp hành pháp luật của 
doanh nghiệp trong sử 
dụng lao động NNN

QLXNC Bàn 
Thạch

174. Công ty cổ phần du lịch Hoàng 
Yến Chu Lai

Khu Bãi Rạng, Núi 
Thành

Tình hình cư trú, hoạt động 
của NNN tại doanh nghiệp, 
chấp hành pháp luật của 
doanh nghiệp trong sử 
dụng lao động NNN

Trực tiếp Phòng 
QLXNC

CAX 
Núi 
Thành

 

175. Trụ sở làm việc của Công ty 
TNHH thương mại Ngọc Khuê

298 Đường 2/9, phường 
Hòa Cường, TP Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

176. Cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, 
giải trí For you Clup

A52-a55 Trần Văn Trứ, 
P.Hoà Cường, TP.Đà 
Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

177.
Trường Mầm non, Tiểu học, 
THCS Chất lượng cao Skyline (Cơ 
sở 2)

48 Nguyễn Du, phường 
Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

178. Công ty Dệt 29/3 60 Mẹ Nhu, P. Thanh 
Khê, TP Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

179.
Khu du lịch sinh thái cổng trời 
Đông Giang; địa chỉ: xã Bến Hiên, 
thành phố Đà Nẵng

xã Bến Hiên, thành phố 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không
 Quý 
III/2026  
chuyển 
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sang Quý 
IV/2026

180. Nhà máy gạch Tuynel Đại Phong Thôn Tân Mỹ, xã Vu 
Gia, thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

181. Công ty TNHH sản xuất thương 
mại Hoàng Huy Hùng

Thôn Tam Hòa, xã Hà 
Nha, thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

182.
Xưởng may thuộc Công ty TNHH 
một thành viên kỹ thuật thương 
mại dịch vụ Huy Hoàng

Thôn Tân Hà, xã Thượng 
Đức, thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

183. Khách sạn Kỳ nghỉ Vàng
Số 467 Hai Bà Trưng, 
phường Hội An Tây, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

184.
Khách sạn Bầu Trời Xanh Hội An 
(Hoi An Blue Sky Boutique Hotel 
& Spa)

Số 08, đường Trần Quốc 
Toản, phường Hội An 
Đông, thành phố Đà 
Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

185. Khách sạn WAFAIFO Hội An 
Resort

Số 328 Lý Thường Kiệt, 
phường Hội An Tây, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026
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186. Khách sạn My My
đường Phan Bội Châu, 
phường Bàn Thạch, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

187.
Cơ sở may mặc Thành Oanh thuộc 
Công ty TNHH sản xuất thương 
mại dịch vụ Thành Oanh

thôn 4, xã Thạnh Bình, 
Tp. Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

188.
Xưởng may Kim Hoàng Vũ thuộc 
Công ty TNHH ĐT&SX Kim 
Hoàng Vũ

Thôn Đại Quý, xã Tây 
Hồ

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

189. Công ty TNHH Trường Phú Xanh Xã Phú Ninh Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

190. Công ty TNHH An Phát Đại Nam Xã Thăng Điền, TP Đà 
Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

191.
Xí nghiệp may Ánh Sáng 3, 3B, 5 
6 thuộc Công ty TNHH Dệt may 
thương mại Tấn Minh

Thôn Bà Rén, xã Xuân 
Phú

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

192. Nhà máy may Thăng Bình xã Thăng Bình Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không
 Quý 
III/2026  
chuyển 
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sang Quý 
IV/2026

193. Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ Xã Thạnh Mỹ, thành phố 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

194. Nhà xưởng của Công ty Cổ phần 
tự động hóa Tấn Đức

Đường số 6, Khu công 
nghiệp Hòa Khánh, 
phường Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

195. Công ty TNHH MTV TOYOTA 
Đà Nẵng

địa chỉ: Số 153 Lê Đình 
Lý, phường Hòa Cường, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

196. Công ty TNHH Universal Alloy 
Corporation Vietnam

Lô A9, đường số 4, Khu 
Công nghệ cao Đà Nẵng, 
phường Liên Chiểu, TP 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

197. Le Pavillon Hoi An Luxury Resort 
& Spa

145B Trần Nhân Tông, 
phường Hội An Đông, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

198. Villa An Bàng
Tổ 17, An Bàng, Phường 
Hội An Tây, thành phố 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026
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199. Homestay Cát Sông Hội An
Tổ 10, Thịnh Mỹ, 
Phường Hội An Tây, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

200. Homestay Nhà Của Mèo 15 Lê Quý Đôn, phường 
Hội An

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

201. DỊCH VỤ LƯU TRÚ HOÀNG 
HÔN BIỂN

Tổ 10, Thịnh Mỹ, 
Phường Hội An Tây, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

202. VILLA LAO XAO (Đồ Nam) Tổ 3, Thanh Tây Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

203. Villa Huyền Linh HA Tổ 10, Thanh Tây Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

204. BTDL RIGAR (Trúc Lộc) 43 Đường 18/8, phường 
Hội An

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

205. Khách sạn Little Gem
06 Hói Muống, phường 
Hội An Đông, thành phố 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không
 Quý 
III/2026  
chuyển 
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sang Quý 
IV/2026

206. biệt thự du lịch Thanh Bình (Dòng 
Sông Êm cũ)

Tổ 3, Thanh Tây, Hội An 
Đông

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

207. BTDL Đông Tây 294 Cửa Đại Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

208. BTDL THƯ VIỆN NHỎ HỘI AN
Số 188 Tôn Đức Thắng, 
Phường Hội An Tây, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

209. BTDL THÁNG 12
97 Phạm Văn Đồng, 
Phường Hội An Tây, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

210. DVLT VÂN MÂY
128 Phạm Văn Đồng, 
Phường Hội An Tây, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

211. BTDL Duyên Dáng Hội An
18 Nguyễn Tuân, 
Phường Hội An Tây, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026
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212. Homestay The Linh
31 Ngô Sĩ Liên, Phường 
Hội An Tây, thành phố 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

213. BTDL BẢO ANH
Tổ 2, Thịnh Mỹ, Phường 
Hội An Tây, thành phố 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

214. BTDL DỪA NƯỚC VEN SÔNG TỔ 3, THANH TÂY Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

215. Sunrise Villa
Số 13 Nguyễn Phan 
Vinh, phường Hội An 
Tây, thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

216. La Mer Hoi An Villa
Số 03 Chu Cẩm Phong, 
phường Hội An Tây, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

217. BTDL SÔNG QUÊ HƯƠNG
đường Mẹ Thứ, Phường 
Hội An Tây, thành phố 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

218. Hộ kinh doanh Nguyên Phát 240
240 Kinh Dương Vương, 
Phường Thanh Khê, TP 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không
 Quý 
III/2026  
chuyển 
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sang Quý 
IV/2026

219. Hộ kinh doanh Lê Thị Hương Kim 
Anh

95 Hàm Nghi, Phường 
Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

220. An villa beach Paradise
Đường Mẹ Thứ, phường 
Hội An Tây, thành phố 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

221. BTDL Nong Nia

Đường Mai Thúc Loan, 
Tân Thành, Phường Hội 
An Tây, thành phố Đà 
Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

222. Lúa sông Villa
Lê Hồng Phong, Phường 
Hội An Tây, thành phố 
Đà Nẵng, TP Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

223. BTDL Bảo Tàng Nghệ Thuật 108-112 Nguyễn Tri 
Phương, phường Hội An

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

224. Hộ kinh doanh The Leaf House
1151 Nguyễn Tất Thành, 
Phường Thanh Khê, TP 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026
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225. Villa Chuông Gió Tổ 15, Xuyên Trung, 
phường Hội An

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

226. Nhà máy thép Thanh Phú thuộc 
Công ty TNHH Thanh Phú

Đường số 3, KCN Hòa 
Khánh, phường Liên 
Chiểu, TP Đà Nẵng  

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

227. Công ty TNHH Intex Industries 
(Việt Nam)

Đường số 3, KCN Hòa 
Khánh, phường Liên 
Chiểu, TP Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

228. Công ty TNHH Bao bì Việt Nam
Đường số 10, KCN Hòa 
Khánh, phường Liên 
Chiểu, TP Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

229. Nhà máy cơ khí Lê Đức Thành – 
Cty TNHH Lê Đức Thành

Đường số 10, KCN Hòa 
Khánh, phường Liên 
Chiểu, TP Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026

230. Công ty TNHH ICT VINA

Lô A18-1, đường số 12, 
Khu Công nghệ cao Đà 
Nẵng, phường Liên 
Chiểu, TP Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không

 Quý 
III/2026  
chuyển 
sang Quý 
IV/2026
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231. Chi nhánh Công ty Cổ phần tập 
đoàn Sunhouse tại Đà Nẵng

Đường số 6, Khu công 
nghiệp Hòa Khánh, 
phường Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

232.  Nhà xưởng của Công ty Cổ phần 
Xuân Hưng

Đường số 4, Khu công 
nghiệp Hòa Khánh, 
phường Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

233. Công ty TNHH MTV The Royal 
Đà Nẵng

Khu dân cư, khách sạn, 
căn hộ và thương mại 
dịch vụ 02/9, phường 
Hòa Cường, thành phố 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

234. Khách sạn Novotel thuộc Công ty 
TNHH Mặt Trời Sông Hàn

Số 36 Bạch Đằng, 
phường Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

235. Công ty TNHH TM và Giao nhận 
Quốc tế Đà Nẵng

Đường số 3 KCN Hòa 
Cầm, phường Cẩm Lệ, 
TP Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

236. Công ty cổ phần Bình Vinh
Đường số 1 KCN Hòa 
Cầm, phường Cẩm Lệ, 
TP Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

237. Khách sạn Mường Thanh Luxury 
Sông Hàn

115 Nguyễn Văn Linh, 
phường Hải Châu

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

238. Khách sạn Grand Citiview Số 532 đường 02/9, 
phường Hòa Cường

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  
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239. Công ty TNHH MTV Gia Lê 
Nguyễn

Đường số 8 KCN Hòa 
Cầm, phường Cẩm Lệ, 
TP Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

240. Công ty Cổ phần đầu tư và phát 
triển giáo dục Đà Nẵng

Đường số2 KCN Hòa 
Cầm, phường Cẩm Lệ, 
TP Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

241. Công ty cổ phần dược – Thiết bị y 
tế Đà Nẵng

Đường số 14 KCN Hòa 
Cầm, phường Cẩm Lệ, 
TP Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

242.
Khách sạn Grand Gold thuộc Công 
ty TNHH Thương mại và dịch vụ 
Trường Hiếu

Lo 1- A2.2 Hoàng Sa,, 
phường Sơn Trà, thành 
phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

243. Nhà máy LPG – Tổng công ty Gas 
Petrolimex

100 Yết Kiêu, phường 
Sơn Trà

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

244. Nhà xưởng thuộc Công ty TNHH 
Nguyên Huy

Đường số 11 KCN Hòa 
Cầm, phường Cẩm Lệ, 
TP Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

245.
Nhà máy sản xuất vật tư y tế 
Quảng Nam thuộc Tổng Công ty 
Cổ phần y tế Danameco

CCN Trảng Nhật 2, 
phường Điện Bàn Bắc, 
TP Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

246.
Cơ sở giáo dục thuộc Công ty 
TNHH giáo dục MS. NHU Y 
ENGLISH

46 Mạc Thị Bưởi, 
phường Hòa Cường

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

247.
Cơ sở giáo dục thuộc Công ty 
TNHH Giáo Dục EUREKA ĐÀ 
NẴNG

11 Hà Huy Giáp, phường 
Hòa Cường

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  
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248. Cơ sở dịch vụ lưu trú 121 Phạm Văn Bạch, 
phường Hòa Cường

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

249. Cơ sở dịch vụ lưu trú K78/10 Lê Thanh Nghị, 
phường Hòa Cường

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

250. Cơ sở dịch vụ lưu trú K78/12 Lê Thanh Nghị, 
phường Hòa Cường

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

251. Cơ sở dịch vụ lưu trú
K78/30/2A Lê Thanh 
Nghị, phường Hòa 
Cường

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

252. Cơ sở dịch vụ lưu trú K129/82/2 Tiểu La, 
phường Hòa Cường

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

253. Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư 
phát triển dịch vụ Y tế Tuệ An 

49 Lê Đình Thám, 
phường Hòa Cường, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

254. Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú - 
Công ty TNHH Đầu tư Tâm Minh 

36A Duy Tân, phường 
Hòa Cường, thành phố 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

255. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
21A Núi Thành, phường 
Hòa Cường, thành phố 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

256. Nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
99B Núi Thành, phường 
Hòa Cường, thành phố 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

257. Cơ sở dịch vụ lưu trú K135/6 Đường 2 tháng 9, 
phường Hòa Cường

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  
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258. Cơ sở dịch vụ lưu trú 04 Phan Trọng Tuệ, 
phường Hòa Cường

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

259. Cơ sở dịch vụ lưu trú K448/4 Núi Thành, 
phường Hòa Cường

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

260. Cơ sở dịch vụ lưu trú 17 Tiên Sơn 4, phường 
Hòa Cường

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

261. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 
Barbecue Factory

184 Thăng Long, phường 
Hòa Cường

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

262. Cơ sở dịch vụ lưu trú K382/8 Núi Thành, 
phường Hòa Cường

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

263. Cơ sở dịch vụ lưu trú K382/35/5 Núi Thành, 
phường Hòa Cường

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

264. Cơ sở dịch vụ lưu trú 80 Bình An 7, phường 
Hòa Cường

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

265. Cơ sở dịch vụ lưu trú 2 Hồ Tông Thốc, phường 
Hòa Cường

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

266. Cơ sở dịch vụ lưu trú K31/17 Ông Ích Khiêm, 
phường Hải Châu

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

267. Cơ sở dịch vụ lưu trú K54/32 Ông Ích Khiêm, 
phường Hải Châu

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  
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268. Nhà ở gia đình kết hợp kinh doanh 
dịch vụ lưu trú

35 Hồ Biểu Chánh, 
phường Hòa Cường

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

269. Nhà trẻ mầm non Hoa Loa Kèn 500 đường 2/9, phường 
Hòa Cường

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

270. Khách sạn SoHo Boutique 23 Hà Bổng, phường An 
Hải

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

271. Khách sạn Rich 37 Hà Bổng, phường An 
Hải

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

272. Khách sạn OneDana (3LU) 415 Trần Hưng Đạo Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

273. Marris Hotel 990 Ngô Quyền Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

274. Khách sạn rosa bela boutique hotel 39 Loseby Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

275. Nhà ở kết hợp căn hộ cho thuê 273 Dương Đình Nghệ Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

276. Khách sạn Hồng Phúc 14 Hà Chương, phường 
An Hải

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

277. Khách sạn Mặt Trời Tím 44 Hà Bổng , phường An 
Hải

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  
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278. Cửa hàng kinh doanh khí đốt Tốt 
Bình An 45 An Trung 7 Công tác phòng cháy, chửa 

cháy Trực tiếp
Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

279. Cửa hàng kinh doanh khí đốt Anh 
Bửu 1039 Ngô Quyền Công tác phòng cháy, chửa 

cháy Trực tiếp
Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

280. 4 Season Apartment 112 Cao Bá Quát Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

281. Trung tâm OneDana 17 Mai Hắc Đế Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

282. Casa Mika 37 Trần Bạch Đằng Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

283. Phòng tập Gym TamTay 12 Mỹ Khê 4, Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

284. Khách sạn Sunshine 10 Trần Quang Diệu Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

285. Căn hộ cho thuê K41/12 Vũ Tông Phan Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

286. HKD Bé Anh Galleria Hồ Nghinh, An Hải Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

287. Dịch vụ ăn uống Hồ Nghinh, An Hải Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  
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288. Hộ kinh doanh Trần Ngọc Anh 161 Hồ Nghinh Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

289. Khách sạn DyLan 93-95  Hà Bổng Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

290. LUMINA SUNRIS BAY Lê Đức Thọ, Sơn Trà Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

291. Dịch vụ ăn uống 191 Chính Hữu Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

292. Hộ kinh doanh Mai Hồng Vinh  Số 24 Mỹ Khê 8 Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

293. Hộ kinh doanh Nguyễn Phương 
Duy  60 Hà Kỳ Ngộ Công tác phòng cháy, chửa 

cháy Trực tiếp
Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

294. Showroom ô tô Số 1122 Ngô Quyền Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

295. Hộ kinh doanh Phạm Văn Thiệp Số 111 Chu Huy Mân Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

296. Khách Sạn Toàn Thắng 172-174 Nguyễn Văn 
Thoại

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

297. Căn Hộ Cho Thuê 133 Lê Quang Đạo Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  
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298. Nhà Cho Thuê 80 Nguyễn Đình Trân Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

299. Căn hộ cho thuê 90 Nguyễn Xiển Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

300. Cơ sở kinh doanh Bida  Lô 03,04,05, khu B2A-
19, KĐT Công nghệ FPT

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

301. Cơ sở kinh doanh Bida đường Hoàng Minh 
Thắng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

302. Nhà ở Kết cho thuê 55 Bùi Tá Hán Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

303. Nhà ở kết hợp cho thuê 52 Đa phước 4 Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

304. Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú

TĐS 36 - TBĐ số B2.3, 
Khu TĐC phía Đông 
xưởng 38 và xưởng 387, 
đường An Thượng 33

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

305. Nhà ở kết hợp lưu trú 28 Lê Quang Đạo Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

306. Cơ sở kinh doanh lưu trú 584 Trường Sa Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  
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307. Cơ sở kinh doanh lưu trú 68 Nguyễn Phan Chánh Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

308. Khách sạn Tamarin 83 Trần Bạch Đằng Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

309. Nhá Nghỉ Hương Mai 402 Lê Văn Hiến Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

310. Căn hộ cho thuê Lô 70 Nguyễn Cơ Thạch Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

311. Cơ sở kinh doanh lưu trú Lô 27-B2-117 KĐT 
Công nghệ FPT

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

312. Cơ sở kinh doanh lưu trú đường Huỳnh Lắm Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

313. Nhà Trọ Cho Thuê 71 Nguyễn Đình Trân Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

314. Nhà Trọ Cho Thuê 35 Tuy Lý Vương Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

315. Nhà Trọ Cho Thuê 73 Trương Văn Hiến Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

316. Văn phòng Công ty TNHH thực 
phẩm tốt lành tại Đà Nẵng

Lô 26 Khu B1-2 khu đô 
thị mới Nam cầu Tuyên 
Sơn

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  
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317. Dịch vụ lưu trú 11 An Thượng 36 Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

318. Nhà Trọ Cho Thuê 47 Nước Mặn 5 Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

319. Nhà Trọ Cho Thuê 73 Trương Văn Hiến Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

320. Viethong Apartment 19 An Thượng 3 Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

321. Nhà ở kết hợp kinh doanh 189 Châu Thị Vĩnh Tế Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

322. Hộ kinh doanh Varnal Beach
943 Nguyễn Tất Thành, 
phường Thanh Khê, TP 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

323. Khách sạn Medusa House 3
825 Nguyễn Tất Thành, 
phường Thanh Khê, TP 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

324. Nhà hàng Cây Dừa cơ sở 2
521 Nguyễn Tất Thành, 
phường Thanh Khê, TP 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

325. Công ty TNHH Xuân Hà Food
1063 Nguyễn Tất Thành, 
phường Thanh Khê, TP 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

326. Văn phòng làm việc Cty Thiên 
Hiệp Phát

471 Điện Biên Phủ, 
phường Thanh Khê, TP 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  



45

327. Hộ kinh doanh Lê Hồng Dũng
518 Điện Biên Phủ, 
phường Thanh Khê, TP 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

328. Kho hàng thuộc Hộ kinh doanh Lê 
Thục Đức

1875 Nguyễn Tất Thành, 
P. Thanh Khê, TP. Đà 
Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

329. Nhà cho thuê trọ Nguyễn K Liêm K36/27 Lý Thái Tông, P. 
Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

330. Nhà cho thuê trọ Trương Thanh 
Hải

15 Nguyễn Thị Bảy, P. 
Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

331. Văn phòng Công ty cổ phần đầu tư 
VLXD thép Nhân Luật

122 Nguyễn Tri Phương, 
P. Thanh Khê, TP Đà 
Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

332. Công ty TNHH Hữu Phúc
Lô 13-14-15-16 Huỳnh 
Ngọc Huệ, phường 
Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

333. Phòng khám phụ sản 315
561 Điện Biên Phủ, 
phường Thanh Khê, TP 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

334. Hộ kinh doanh Robot City Gaming
105 Huỳnh Ngọc Huệ, 
phường Thanh Khê, TP 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

335. Dịch vụ lưu trú Ngôi Sao Trung 
Tâm

15 Đào Duy Anh, 
phường Thanh Khê, TP 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  
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336.
Trung tâm ngoại ngữ Lotus - Công 
ty TNHH MTV giáo dục Bang 
English

385 Điện Biên Phủ, 
phường Thanh Khê, TP 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

337. Trung tâm ngoại ngữ IRIS - Công 
ty Tư vấn đào tạo và phát triển Iris

421 Điện Biên Phủ, 
phường Thanh Khê, TP 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

338. Nhà cho thuê trọ 28 Phần Lăng 9 28 Phần Lăng 9, phường 
Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

339. Nhà cho thuê trọ Trần Phước Tân
57 Phạm Nhữ Tăng, 
phường Thanh Khê, TP 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

340. Nhà cho thuê trọ K389/4 Hà Huy 
Tập

K389/4 Hà Huy Tập, P. 
An Khê, TP Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

341. Nhà cho thuê trọ K69/26 Nguyễn 
Phước Nguyên

K69/26 Nguyễn Phước 
Nguyên, P. An Khê, TP 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

342. Nhà cho thuê trọ K411/2 Nguyễn 
Phước Nguyên

K411/2 Nguyễn Phước 
Nguyên, P. An Khê, TP 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

343. Nhà cho thuê trọ 60C Lê Thị Tính 60C Lê Thị Tính, P. An 
Khê, TP Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  
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344. Văn phòng cho thuê Công ty cổ 
phần Savico

66 Võ Văn Tần, P. Thanh 
Khê, TP Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

345. Nhà cho thuê trọ thuộc Hộ kinh 
doanh Lê Văn Oai

02 Bế Văn Đàn, P. Thanh 
Khê, TP Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

346. Nhà cho thuê trọ 188 Nguyễn Đình 
Tựu

188 Nguyễn Đình Tựu, 
P. An Khê, TP Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

347. Nhà cho thuê trọ 176 Huỳnh Ngọc 
Huệ

176 Huỳnh Ngọc Huệ, P. 
An Khê, TP Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

348. Nhà cho thuê trọ 07 Lý Thái Tông, P. 
Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

349. Nhà cho thuê trọ 04 Lý Thái Tông, P. 
Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

350. Nhà cho thuê trọ Trần Thị Thùy 
Trang

K87/7 Phạm Nhữ Tăng, 
phường Thanh Khê, TP 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

351. Nhà cho thuê trọ Lê Thành Trung
K123/70 Cù Chính Lan, 
phường Thanh Khê, TP 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

352. Nhà cho thuê trọ 389/12 Hà Huy 
Tập

389/12 Hà Huy Tập, P. 
An Khê, TP Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  
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353. Nhà cho thuê trọ 242 Nguyễn Đình 
Tựu

242 Nguyễn Đình Tựu, 
P. An Khê, TP Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

354. Nhà cho thuê lưu trú Nguyễn Thị 
Ngọc Châu

 K10/16 Phạm Văn Nghị, 
phường Thanh Khê, TP 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

355. Kho hàng Lập Tân
Tổ dân phố Ngọc Tam, 
phường An Thắng, thành 
phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

356. Phòng khám đa khoa Đồng Tâm
Tổ dân phố Thanh Quýt 
2, phường An Thắng, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

357. Phòng khám đa khoa Thiện Phúc
Tổ dân phố Thanh Quýt 
3, phường An Thắng, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

358. Kho hàng điện máy 249 Lê Đại Hành Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

359. Cửa hàng vật liệu nội thất Việt 
Tuấn Toàn 245 Lê Đại Hành Công tác phòng cháy, chửa 

cháy Trực tiếp
Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

360. Xưởng nội thất Công ty TNHH nội 
thất Lạc Hồng Trường Sơn, Cẩm Lệ Công tác phòng cháy, chửa 

cháy Trực tiếp
Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

361. Công ty TNHH MTV tang lễ 
Thiện Tâm

Tổ 1, Phường Cẩm Lệ, 
Thành phố Đà Nẵng.

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  
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362. Công ty Cổ phần ô tô Đô Thành QL1A, Hoà Xuân, Đà 
Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

363. Công ty TNHH GiGaCloud 
Trading Việt Nam

48 Võ Chí Công, phường 
Hòa Xuân, thành phố Đà 
Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

364. Công ty TNHH máy xây dựng Hải 
Âu tại Đà Nẵng

Quốc Lộ 1A, Hòa Xuân, 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

365. Công ty TNHH ô tô Hồng Sơn 
Star

Quốc Lộ 1A, Hòa Xuân, 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

366. Công ty cổ phần Phát Long Phước Nhơn Thọ 2, Hòa Xuân, 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

367. Kho hàng cứu trợ khu vực Miền 
Trung

Nguyễn Văn Vĩnh, Hòa 
Xuân, Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

368. Công ty cơ khí Sơn Hiếu Cụm công nghiệp Hòa 
Cầm, Cẩm Lệ

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

369. Công ty CP dược - TBYT Đà 
Nẵng 33 Bình Thái 3, Cẩm Lệ Công tác phòng cháy, chửa 

cháy Trực tiếp
Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

370. Tổng Công ty Dệt may Hòa Thọ Ông Ích Đường, Cẩm lệ Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

371. Nhà ở kết hợp lưu trú Tổ 22, Cẩm Lệ Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  
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372. Công ty may Hòa Thọ Điện Bàn 
Quốc lộ 1A, phường 
Điện Bàn Bắc, thành phố 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

373.  Cửa hàng xăng dầu Hoàng Thạnh
 Tổ dân phố Bích Bắc, 
phường Điện Bàn Bắc, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

374. Cửa hàng xăng dầu Điện Thắng 

 QL1A, khối phố Bồ 
Mưng 1, phường Điện 
Bàn Bắc, thành phố Đà 
Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

375. Nhà ở kết hợp lưu trú Tổ 23, Cẩm Lệ Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

376. Nhà ở kết hợp lưu trú Tổ 2, Cẩm Lệ Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

377. Nhà ở kết hợp lưu trú Tổ 06, Cẩm Lệ Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

378.
Nhà máy sản xuất và gia công 
hàng may mặc thuộc Công ty 
TNHH Daikyo Ohta Clothing

Quốc lộ 1A, Khối phố Bồ 
Mưng 1, Phường Điện 
Bàn Bắc, thành phố Đà 
Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

379. Nhà trọ cho thuê – Hộ kinh doanh 
Đàm Thuận Nhiên

K120/H2/05 Nguyễn 
Lương Bằng, phường 
Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  
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380. Nhà cho thuê trọ của ông Đặng 
Ghi Ty

K87/25 Đà Sơn, phường 
Hoà Khánh, thành phố 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

381. Nhà cho thuê trọ - Hộ kinh doanh 
Linh 1985

Số 45 Hoà Phúc 24, 
phường Hoà Khánh, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

382. Nhà trọ cho thuê
K75/38 Đồng Kè, 
phường Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

383. Nhà trọ cho thuê – Hộ kinh doanh 
Minh Khôi

K256/H49/18 Âu Cơ, 
phường Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

384.
Nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ 
lưu trú (nhà trọ) - Hộ kinh doanh 
Phạm Thị Quỳnh An

Lô 26 khu B2-4 khu Tây 
Bắc, phường Hoà Khánh, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

385. Cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn 
uống – Hộ kinh doanh Box 43

43 Ngô Văn Sở, phường 
Hoà Khánh, TP.Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

386. Nhà trọ cho thuê – Hộ kinh doanh 
cửa hàng nội thất thiên hương

K981/49 Âu Cơ, phường 
Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

387.
Địa điểm kinh doanh – Kho hàng 
số 2 – Công ty TNHH Đặng Lành 
Seafood

Lô 333-334-335 đường 
B1 Hồng Phước, phường 
Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  



52

388. Nhà nghỉ Hoa Thành – HKD Hoa 
Thành

Số 93 đường Nam Trân, 
phường Hoà Khánh, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

389. Massage Toàn Đường Hoàng Thị Loan Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

390. Kho chứa hàng – Công ty TNHH 
Bao Bì Ngọc Thọ Đà Nẵng

95 Phước Lý 15, phường 
Hoà Khánh, TP.Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

391.
Nhà ở gia đình kết hợp kinh doanh 
dịch vụ lưu trú (nhà trọ) - Hộ kinh 
doanh Đặng Xuân Mạnh

Lô 24 Khu B2-6 đường 
Thanh Tịnh, phường Hoà 
Khánh, TP.Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

392.
Nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ 
lưu trú (Nhà nghỉ) – Hộ kinh 
doanh VN Nguyên

Số 51, đường Đàm Văn 
Lễ, phường Hoà Khánh, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

393.
Nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ 
lưu trú (nhà trọ) của ông Nguyễn 
Triều Ngọc

Số 69 đường Nguyễn 
Thái Bình, phường Hoà 
Khánh, thành phố Đà 
Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

394. Nhà cho thuê trọ - Hộ kinh doanh 
Trần Bá Thông

Số 06 Nguyễn Huy 
Tưởng, phường Hoà 
Khánh, thành phố Đà 
Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

395.
Nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ 
lưu trú (nhà trọ) của ông Nguyễn 
Thái Viễn

Số 86 đường Đồng Xoài, 
phường Hoà Khánh, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  
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396. Nhà trọ cho thuê – Công ty cổ 
phần đầu tư Lưu Nhân

K447/42 Nguyễn Lương 
Bằng, phường Liên 
Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

397.
Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú 
khác thuộc hộ kinh doanh Anhome 
FPT

Thửa đất số 700, tờ bản 
đồ số 8, khu đô thị 1B, 
phường Điện Bàn Đông, 
TP Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

398. Nhà trọ thuộc hộ kinh doanh Kén 
Retreat

Thửa đất số 818, tờ bản 
đồ số 8, khu đô thị số 3, 
đường Đào Tấn, phường 
Điện Bàn Đông, TP Đà 
Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

399. Khách sạn An Verola phường Điện Bàn Đông, 
TP Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

400.
Cơ sở kinh doanh lưu trú khác (Đà 
Nẵng Golftel) thuộc hộ kinh doanh 
Khôi Nguyên House  

KĐT Sentosa Riverside, 
phường Điện Bàn Đông, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

401.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú 
khác (Queen Apartment) thuộc hộ 
kinh doanh Queen Hotel & 
Apartment 

Lô A10-05 KĐT Sentosa 
RiverSide, phường Điện 
Bàn Đông, thành phố Đà 
Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

402. Xưởng sản xuất thuộc Công ty Cổ 
phần Hiplus Đà Nẵng

xã Hoà Tiến, TP Đà 
Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  
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403. Xưởng mộc Nguyễn Thị Kiều 
Nhung

xã Hoà Tiến, TP Đà 
Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

404. Xưởng gia công nệm thuộc Công 
ty TNHH Mattress H&T

xã Hoà Tiến, TP Đà 
Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

405.  An Homestay
số 455 Hai Bà Trưng, 
phường Hội An Tây, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

406.  Homstay Nhà Tân Thời
số 23 thích Quảng Đức, 
phường Hội An Tây, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

407.  Homestay Thiên Tân 
số 484 hai Bà trưng, 
phường Hội An Tây, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

408. Enso Retrat Hội An

Thôn Thanh Tam 
Đông,phường Hội An 
Đông, thành phố Đà 
Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

409. Goda Boutique Hotel
Số 310 Cửa Đại, Sơn Phô 
2, phường Hội An Đông, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

410. Nhà cho thuê Nhà biển Khoa Trần Tổ 6, Phước Tân, Hội An 
Đông

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

411. Biệt thự du lịch EDEN 2 Tổ 10,  Trường Lệ, HA 
Đông

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  
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412. Hộ kinh doanh DVLT Trần Thị 
Thảo

TDP Tu Lễ, phường Hội 
An, thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

413. HKD Biệt thự du lịch Ven Sông 
Lam Hội An

227 Lương Như Bích, 
phường Hội An, thành 
phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

414. Homestay Maison Khôi 50 Trần Trung Tri, 
phường Hội An

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

415. Hộ kinh doanh Dịch vụ lưu trú 
Solara

Tổ dân phố Bàu Súng, 
phường Hội An Tây, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

416. Hộ kinh doanh Dịch vụ lưu trú VI 
TA MIN

Tổ dân phố Cẩm An, 
phường Hội An Tây, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

417. Hộ kinh doanh Lê Viết Hoàng
Số 12 đường Đinh Tiên 
Hoàng, phường Hội An 
Tây, thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

418. Hộ kinh doanh Dịch vụ lưu trú 
Minh Lâm 89

Số 20 đường Xuân Diệu, 
phường Hội An Tây, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

419. Dịch vụ lưu trú Chốn Bình Yên
TDP Thanh Đông, 
phường Hội An Đông, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

420. GI LAN Homestay
09 Hải Thượng Lãn Ông, 
phường Hội An Đông, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  
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421.  Biệt thự du lịch Sông Quê Hương 
tổ dân phố Tân Thành, 
phường Hội An Tây, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

422.  Sunrise Villa 
Số 13 Nguyễn Phan 
Vinh, phường Hội An 
Tây, thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

423. VILLA Hoàng Phương
147/5 Cửa Đại, phường 
Hội An Đông, thành phố 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

424. VILLA LAO XAO  (Đồ Nam)
Tổ 3, Thanh Tây, phường 
Hội An Đông, thành phố 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

425.  Biệt thự du lịch Làng An Bàng 
Số 23 Nguyễn Phan 
Vinh, phường Hội An 
Tây, thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

426. Khách sạn Thanh Vân
78 Trần Hưng Đạo, 
phường Hội An, thành 
phố Đà Nẵng.

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

427. CSLT Homestay Đèn lồng ven 
sông

25/3 Nguyễn Hoàng, 
phường Hội An

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

428. Biệt thự du lịch Akala
50 Nguyễn Du, phường 
Hội An, thành phố Đà 
Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

429.
Trung tâm giao nhận vận chuyển ô 
tô Thilogi thuộc Công ty TNHH 
Liên Vận Đông Dương Thilôgi

Khu Hậu cần cảng Tam 
Hiệp, xã Núi Thành, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  
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430.
Kho hàng hoá Thiên Trường 2 
thuộc Công ty TNHH Thiên 
Trường

Thôn Tam Mỹ, xã Tam 
Xuân, thành phố Đà 
Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

431.
Nhà máy xay sát Gạo Tiến Linh 
thuộc Hộ kinh doanh Lê Thị Tâm 
Linh

Thôn Phú Trung Đông, 
xã Tam Xuân, thành phố 
Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

432.
Xưởng may Tuyết Luận thuộc 
Công ty TNHH MTV May Tuyết 
Luận

Thôn Long An, xã Núi 
Thành

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

433. Xưởng may Kim Thủy thuộc Hộ 
kinh doanh May Kim Thủy

Thôn An Bình, xã Núi 
Thành

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

434.
Nhà ở kết hợp kinh doanh đồ gia 
dụng Yến Phượng thuộc Hộ kinh 
doanh Lâm Thị Hồng Hạnh

Thôn Hiệp Thành, xã Núi 
Thành

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

435.

Nhà máy xử lý nước thải tập trung 
KCN Bắc Chu Lai thuộc Công ty 
TNHH MTV Phát triển hạ tầng 
khu công nghiệp Chu Lai

KCN Bắc Chu Lai, xã 
Núi Thành, thành phố Đà 
Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

436.

Nhà máy sản xuất đèn Led trang trí 
và lắp ráp hoàn thiện các sản phẩm 
chiếu sáng thuộc Công ty TNHH 
MTV Aurio Greenery Decor

Khu Công nghiệp Bắc 
Chu Lai, xã Núi Thành, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

437.

Nhà máy chế biến gỗ rừng trồng 
xuất khẩu thuộc Công ty Công ty 
TNHH MTV lâm nghiệp Quảng 
Nam

CCN Nam Chu Lai, xã 
Núi Thành, Tp Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  
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438. Cơ sở sản xuất lều bạt thuộc Công 
ty TNHH An Phát Đại Nam

Thôn Trường An, xã 
Thăng Điền

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

439.
Cơ sở ép giấy thuộc Công ty 
TNHH Sản xuất và thương mại 
Tân Trịnh Hòa

Thôn Phước Lộc, xã 
Chiên Đàn

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

440.
 Xưởng may Kim Hoàng Vũ thuộc 
Công ty TNHH ĐT&SX Kim 
Hoàng Vũ

Thôn Đại Quý, xã Tây 
Hồ

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

441.
Cơ sở kinh doanh sách giáo khoa 
và văn phòng phẩm thuộc Hộ kinh 
doanh Nhà sách Nhân dân

Số 341 Phan Châu Trinh, 
phường Tam Kỳ, thành 
phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

442. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 
Bảy Tam Thanh

Khối phố 7, phường Tam 
Kỳ, thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

443. Nhà cho thuê thuộc Hộ kinh doanh 
Phạm Thị Mai

Số 03-05 đường Phan 
Châu Trinh, phường Tam 
Kỳ, thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

444. Địa điểm 2 - Doanh nghiệp tư 
nhân Nghĩa Lợi

Số 441-443 Hùng 
Vương, phường Hương 
Trà, thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

445. Nội thất Gia Phong
Số 666 Phan Châu Trinh, 
Phường Hương Trà, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  
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446. Festival Club thuộc Hộ kinh doanh 
Festival Club

Lô 11-12 Nguyễn Tất 
Thành, phường Tam Kỳ, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

447. Công ty TNHH MTV Ngọc Trí 
Tài

số 45 đường Duy Tân, 
phường Tam Kỳ, thành 
phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

448. Mỳ cay Seoul Tam Kỳ thuộc hộ 
kinh doanh mỳ cay Seoul Tam Kỳ

Số 47 Phan Châu Trinh, 
phường Tam Kỳ, thành 
phố Đà Nẵng.

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

449. Công ty Cổ phần Sasin Đà Nẵng
Số 179-181 Huỳnh Thúc 
Kháng, phường Tam Kỳ, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

450. Hộ kinh doanh FM STYLE
Số 18 đường Phan Châu 
Trinh, phường Tam Kỳ, 
thành phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

451. Công ty TNHH Ánh Sáng
Lô 38-39 Lê Duẩn, 
phường Tam Kỳ, thành 
phố Đà Nẵng

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

452. Nhà nghỉ Biển Tình Thôn Duy Hà, xã Thăng 
An

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

453. Khách sạn Chân Mây Số 94 Phạm Văn Đồng, 
xã Khâm Đức

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  
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454. Khách sạn Phước Minh Đường Hồ Chí Minh, xã 
Khâm Đức

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

455.
Nhà máy sản xuất tinh bột sắn 
Quảng Nam thuộc Công ty Cổ 
phần tinh bột sắn Quảng Nam

Thôn Xuân Lư, xã Quế 
Sơn Trung 

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

456. Xưởng may Lê thuộc Công ty 
TNHH Dệt may thương mại Lê Bê

Thôn Phú Đa, xã Quế 
Sơn Trung

Công tác phòng cháy, chửa 
cháy Trực tiếp

Phòng 
PCCC 
&CHCN

Không  

Công an thành phố Đà Nẵng, kính báo cáo Bộ Công an (qua Cục An ninh kinh tế) để các đồng chí biết, tổng hợp./.
Nơi nhận: 
- Như trên;
- Sở Tài chính (để phối hợp);
- Phòng Tham mưu (để thực hiện);
- Công an các đơn vị, địa phương (để thực hiện);
- Lưu VT, ANKT(NHS).

GIÁM ĐỐC

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp
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